
DANH SÁCH CHIẾN SĨ THI ĐUA GIAI ĐOẠN 2011 - 2023 

NĂM HỌC CHIẾN SĨ THI ĐUA 

2011-2012 

Nguyễn Thị Oanh 

Hồ Dư Sang 

Phạm Thị Thuỷ 

2012-2013 

Nguyễn Thị Oanh 

Nguyễn Thị Quỳnh Nhi 

Hồ Dư sang 

Nguyễn Thái Quân 

2013-2014 

Vũ Văn Toản 

Nguyễn Thị Oanh 

Hồ Dư Sang 

Phạm Thị Thuỷ 

2014-2015 Phạm Thị Thuỷ 

2015-2016 Phạm Thị Thuỷ 

2016-2017 Phạm Thị Thuỷ 

2017-2018 Phạm Thị Thuỷ 

2018-2019 
Phạm Thị Thuỷ 

Vũ Văn Toản 

2019-2020 Phạm Thị Thuỷ 

2020-2021 Phạm Thị Thuỷ 

2021-2022 Phạm Thị Thuỷ 

2022-2023 
Phạm Thị Thuỷ 

Nguyễn Thế Anh 

 

 * CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP TỈNH 

NĂM HỌC CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP TỈNH 

2022-2023 Phạm Thị Thuỷ 



 

 

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI CÁC CẤP GIAI ĐOẠN 2015 – 2023 

* HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH VỀ VĂN HOÁ 

Năm STT Họ và tên học sinh Lớp Đạt giải 

2015- 2016 

( 6 em đạt 

giải) 

1 Đoàn Hải Yến 12a2 Nhất 

2 Trần Nguyễn Lâm Hà 11a2 Nhì 

3 Nguyễn Hoàng Anh 12a2 Ba 

4 Đào Hoàng Phương Thy 12a6 Ba 

5 Đặng Thu Hương 12a2 KK 

6 Ngô Thị Hồng Thắm 12a2 KK 

2016- 2017 

( 7 em đạt 

giải) 

1 Trần Nguyễn Lâm Hà 12a2 Nhì 

2 Lê Đình Bảo Ngân 12a2 Nhì 

3 Lê Thu Thảo 12a2 Nhì 

4 Phạm Thuý Trang 12a6 Nhì 

5 Lê Phương Thảo 11a2 Ba 

6 Nguyễn Thị Minh Phương 12a2 Ba 

7 Huỳnh Nhật Tùng 12a2 Ba 

2017- 2018 

( 5 em đạt 

giải) 

1 Nguyễn Huỳnh Kim Khánh 12a8 Nhì 

2 Lê Phương Thảo 12a2 Nhì 

3 Lê Phạm Minh Thùy 12a2 Nhì 

4 Trần Nguyễn Ngọc Anh 12a1 KK 

5 Vòng Bảo Ngọc 12a2 KK 

2018- 2019 

( 6 em đạt 

giải) 

1 Vũ Quang Huy 11a1 Nhì 

2 Huỳnh Thanh Phương 12a1 Nhì 

3 Đỗ Lê Khánh Huyền 12a1 Ba 

4 Nguyễn Thị Kiều Oanh 12a1 Ba 

5 Vũ Thị Hoài Thương 12a1 Ba 



 

 

6 Hoàng Công Sơn 12a1 KK 

2019- 2020 

( 4 em đạt 

giải) 

1 
Vũ Quang Huy 

 
12a1 Nhì 

2 Nguyễn Phạm Yến Nhi 12a1 Ba 

3 Nguyễn Anh Thư 12a1 KK 

4 Ngô Thị Bách Hợp 12a1 KK 

2020- 2021 

( 2 em đạt 

giải) 

1 Lê Minh Khuê 12a1 Nhất 

2 Trần Thị Ngọc Dung 12a2 Nhì 

2021- 2022 

( 4 em đạt 

giải) 

1 Vũ Quang Huy 12a1 Nhì 

2 Nguyễn Phạm Yến Nhi 12a1 Ba 

3 Nguyễn Anh Thư 12a1 KK 

4 Ngô Thị Bách Hợp 12a1 KK 

2022- 2023 

( 2 em đạt 

giải) 

1 Hoàng Trần Tuyết Nhung 12a2 Ba 

2 Nguyễn Trần Minh Ánh 12a1 KK 

 

CÁC CUỘC THI, HỘI THI 

*  KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP TỈNH – CẤP QUỐC GIA 

Năm Họ và tên học sinh Cấp Tỉnh 
Đạt 

giải 

Cấp 

Quốc 

Gia 

Đạt giải 

2016- 2017 

( 2 em đạt 

giải) 

Vũ Quang Huy KHKT Nhì  KHKT Tư 

Nguyễn Thành Khôi KHKT Nhì KHKT Tư 

2022- 2023 

( 2 em đạt 

giải) 

Trương Nguyễn Thuỳ Linh KHKT Ba   

Lê quang Tuấn Kiệt KHKT 
Ba 

 
  

 

 



 

 

*  NGÀY HỘI STEEM CẤP TỈNH  

Năm Họ và tên học sinh Cấp Tỉnh Đạt giải 

2022- 2023 

( 2 em đạt 

giải) 

Trương Nguyễn Thuỳ Linh STEEM Ba 

Lê quang Tuấn Kiệt STEEM Ba 

 

* HỌC SINH ĐẠT CÁC HUY CHƯƠNG  VỀ TDTT CẤP TỈNH 

Năm STT Họ và tên học sinh Lớp 
Đạt 

giải 
Môn TĐ 

2019- 2020 

( 4 em đạt 

giải) 

1 Phạm Trần Quốc Thắng 12a1 HCB Teakwondo 

2 Mai Vũ Cao Sơn 12a1 2HCĐ Teakwondo 

3 Bùi thị Phương Thanh 12a1 HCB 
Quyền cá 

nhân 

4 Bùi thị Phương Thanh 12a1 HCĐ Teakwondo 

     

2020- 2021 

( 7 em đạt 

giải) 

1 Lê Nguyễn Ngọc Linh 10a4 HCV Teakwondo 

2 Nguyễn An 10a8 HCB 
Quyền cá 

nhân 

3 Nguyễn Trúc Uyên Phương 11a5 HCB 
Quyền cá 

nhân 

4 Trần Lê Bảo Nhi 10a5 HCB Đối kháng 

5 K Ty Gôn 12a9 HCĐ Đẩy tạ 

6 Nguyễn Trúc Uyên Phương 11a5 HCĐ Đối kháng 

7 Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh 10a8 HCĐ Đối kháng 

2021- 2022 

( 5 em đạt 

giải) 

1 Nguyễn Trúc Uyên Phương 12a6 HCĐ Teakwondo 

2 Nguyễn Trúc Uyên Phương 12a6 HCĐ Quyền đôi 

3 Nguyễn Trúc Uyên Phương 12a6 HCĐ Teakwondo 

4 Lê Nguyễn Ngọc Linh 12a4 HCB Teakwondo 



 

 

 

 

TỈ LỆ TỐT NGHIỆP 

NĂM HỌC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

2019-2020 94.56% 

2020-2021 96,71% 

2021-2022 93,6% 

2022-2023 89,60% 

 

5 Nguyễn An 12a8 3HCĐ Teakwondo 

2022- 2023 

( 4 em đạt 

giải) 

1 K Kết 12a8 HCV Điền kinh 

2 Hồ Nguyễn Duyên An 12a3 HCB Bơi 

3 Hồ thị thanh Hương 12a1 HCB Điền kinh 

4 K Atonie Gus 11a4 HCĐ Điền kinh 


